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Những số liệu về AIDS 
Năm 2018: 

 
54% các trường hợp 

nhiễm HIV mới nằm trong 

nhóm cư dân nguy cơ cao 

cùng với bạn tình của họ  
 

 

% 
giảm ở số nhiễm mới HIV từ 

đợt đỉnh điểm năm 1997 
 

 

37.9 
triệu người 
nhiễm HIV 
trên toàn thế 
giới 

 

 

41% giảm ở số nhiễm mới HIV ở 

trẻ em từ năm 2010 

 

 
 

56%  giảm ở số lượng chết vì các 

bệnh liên quan đến AIDS từ đợt 

đỉnh điểm trong năm 2004 

 

 
 

 

 

Trẻ em nhiễm HIV (dưới 15 tuổi) 

1 700 000 

 

Tổng kinh phí hỗ 

trợ dành cho HIV 

giảm bớt 1 Tỷ đô 

la Mỹ  

1.7 triệu | 2004 

770 000 | 2018 

2.1 triệu | 2010 

1.7 triệu | 2018 

280 000 | 2010 

160 000 | 2018 16% giảm ở số nhiễm 

mới HIV từ năm 2010 



 

Số người được tiếp cận trị liệu HIV 

23 300 000 
 

 

Số người chết vì các bệnh liên quan đến AIDS (suy giảm miễn dịch gây ra bởi HIV) 

770 000 
 

 

Tổng số nhiễm mới HIV 

1 700 000 
 

Số nhiễm mới HIV ở trẻ em 

160 000 



 

 

 Số nhiễm mới HIV 

(ở trẻ em)  

Số nhiễm mới HIV: 

cả  ngườ i  lớ n v à  t rẻ  

em (triệu người) 

 

 

 

 

2010 280 000 2.1 
 

 

2011 250 000 2.0 
 

 

2012 230 000 2.0 
 

 

2013 210 000 1.9 
 

 

2014 200 000 1.9 
 

 

2015 190 000 1.9 
 

 

2016 180 000 1.8 
 

 

2017 170 000 1.8 
 

 

 

2018 

 

 

160 000 

 

 

1.7 



 

  Số người được tiếp cận điều trị 
(triệu người) 

 

 
 
 

 

1 200 00 7.7 

1 100 00 9.4 

1 000 000 11.2 

970 000 13.1 

920 000 15.1 

880 000 17.0 

840 000 19.1 
800 000 21.3 
770 000 23.3 

Số người chết vì bệnh 

liên quan đến AIDS 
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19.6 triệu trẻ em gái 
và phụ nữ bị nhiễm 
HIV 

     Đông Âu và Trung Á 

 

 
 

 

 

 
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 
 

Bahamas 

2700 

Barbados 

1000 
Cuba 

5600 

Bolivia 
(Plurinational 

State of) 
7200 

 

 

Guyana 

4000 

Western and central Europe 

and North America 

 

 

Paraguay 

6600 

 
 

Belize 

Ecuador 

13 000 

 

 

 

Cộng hòa  

Costa Rica 

3000 

 
 

Uruguay 

Na uy 

1600 

Latvia 

1700 
Serbia 

<500 
Bồ đào nha 

12 000 

Estonia 

2600 

 
 

Panama 

2300 

 

 
Peru 

 

 

 

   Mê hi cô 

38 000 

   Dominican 

34 000 

 

 
Argentina 

46 000 

4100 
 

 

 

 

H ras 

Slovakia 

<200 

 
 

Croatia 

Đan mạch 

1600 
 

 

 

Romania 

 

 

Tây BN     

27 000 

 

 

 

  Pháp 

46 000 

 

 

 

   Ý   

39 000 

Bulgaria 

760 
 

 

Hungary 

8100 

 
 

Nicaragua 

3200 

 

19 000 

 
 

Suriname 

 

 
Haiti 

 

 
Guatemala 

20 000 

9300 <200 
 

 
Phần lan 

1100 

6500 
 

 

 

 

Israel 

 

Czechia 

<500 

 

Ireland 

2500 

570 
 

 

 

Luxembourg 

<500 

2400 92 000 Brazil 2300     Đức  

17 000 
 

 

Chile 

12 000 

 
Colombia 

33 000 

 
Jamaica 

15 000 

 

El Salvador 

9400 

 

 

 

    Châu Phi—tây và trung Châu Phi 

 

 
 

 
44 000 

 

 

 

Guinea 

73 000 

 

 

Burkina Faso 

57 000 

Liberia 

24 000 

 

 

 

Central 

African Republic 

64 000 
 

Guinea-Bissau 

26 000 

 

 
Congo 

 

 

 

 

Sierra Leone 

42 000 

 

Niger 

19 000 

 

 

 

 

 

 

Cameroon 

350 000 

 

 

 

Burundi 

50 000 
 

 

 

 
Gabon 

 

 

 

 

Chad 

68 000 

59 000 

 
 

Mauritania 

2200 

Mali 

95 000 
36 000 

 

 

 

 

 

Ghana 

220 000 

 
 

 

 

 

Democratic Republic 

of the Congo 

310 000 

 

 

 

Nigeria 

1 100 000 

 

 

 

Côte d’Ivoire 

280 000 
 

 

Gambia 

Cabo 

Verde 

1300 

 

 

 

Những nước không có liệt kê không có cung 

cấp dữ liệu 

Nguồn: UNAIDS 2019. 

 

 

Togo 

66 000 

 

Senegal 

27 000 

Equatorial 

Guinea 

32 000 

16 000 

Benin 

Belarus 
11 000 

Ukraine 
87 000 

Cộng hòa Moldova  

7100 

Kyrgyzstan  

2900 
Armenia 

2900 

Bosnia and 
Herzegovina 

<100 
Georgia  

3000 

Uzbekistan  

19 000 

Kazakhstan  
9400 Liên bang Nga 

Trẻ em gái và phụ nữ chiếm hơn phân nửa trong 
tổng số 37.9 triệu người nhiễm HIV  

Châu Mỹ Latin và vùng Caribbean 



 

 

 

 

 

 

 

Tajikistan 

3800 

Toàn cầu 

19 600 000 

 

 

 

Châu Á và khu vực Thái Bình Dương 

 

 

North Macedonia 

<100 
 

 

Montenegro 

<100 

 

 

 

Cộng hòa Dân chủ 

nhân dân Lào  

 5400 
 

 

 

 

 

Pakistan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thái Lan 

210 000 

 

 

 

 

 

 

 

Indonesia 

230 000 
 

 

 

Bangladesh 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhật bản 

 2800 

Bắc Phi và vùng Trung đông 
50 000 Cambodia 

39 000 

 

 

 

Việt Nam 

77 000 

 

   Ấn Độ 
 

Australia 

3400 

5000 
 

 

 

Bhutan 

 

 

Nepal 

12 000 

 

 

 

Morocco 

Syrian Arab 
Republic 

<500 

 

Sudan 

28 000 

Lebanon 

<500 Djibouti 

5000 

 

Philippines 

4800 

 

 

Myanmar 

92 000 

New Zealand 

590 

<500 
 

Mông cổ 
<200 

8800 
 

 

 

Tunisia 

 

 

Egypt 

6600 

 

 

Somalia 

6300 

 

 

 

Iran (Islamic 
Republic of) 

Algeria 

7200 

 

 

Oman 

990 

Papua New Guinea 

26 000 

 

 

 

Malaysia 

15 000 

Afghanistan 

2200 

 
Singapore 

 

 

 

Sri Lanka 

920 16 000 Libya 750 1100 

Yemen 

2500 

 

Kuwait 

<200 

Jordan 

<100 
2800 

 

 

Iceland 

<100 
Châu Phi —đông và nam Châu Phi 

 
 

 

 

 

 

 

 

South Sudan 

110 000 

 

 

 

 

 

 

 
Botswana 

210 000 

 

 

 

 

 

Namibia 

120 000 

 

Eritrea 

10 000 

Madagascar 

12 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ethiopia 

430 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comoros 

<100 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Eswatini 

130 000 

 

 

 
Angola 

220 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenya 

970 000 

Malawi 

620 000 

 

 

Zimbabwe 

770 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

United 

Republic of Tanzania 

930 000 

 

 

 

 

 

Rwanda 

140 000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lesotho 

200 000 

 

Uganda 

830 000 

 

Mauritius 

3800 

 

 

 
 

 

Zambia 

730 000 

 

 

South Africa 

4 800 000 

Mozambique 

1 300 000 



 

Thách thức từ những con số  

Mức độ nguy cơ lây nhiễm HIV so sánh với dân cư thông thường  

 

 

  Phụ nữ bán dâm Người nghiện chích ma túy
 

  

21 

lần cao hơn 
22 

lần cao hơn 

Nam đồng tính và những 

người nam có sinh hoạt tình 

dục với nam 

 

    Nữ chuyển giới 
 

22 

lần cao hơn 
12 

lần cao hơn 
 

Tỉ lệ nguy cơ lây nhiễm HIV trong nhóm dân cư nguy cơ cao 

Tỉ lệ nguy cơ lây nhiễm HIV trong dân cư thông thường  

 
 

Mỗi hàng tuần 
6000 phụ nữ trẻ (tuổi từ 15–24) 

bị nhiễm mới HIV 
 

 

 



 

Tổng số người lớn và trẻ em cần điều trị HIV  

trong năm 2018 

14 600 000 
 

 
 

 

 

Năm 2018: 

79% 
Người bị nhiễm HIV biết tình trạng bị nhiễm của 
mình 
 

62% 
Người bị nhiễm HIV được tiếp cận điều trị  
 

53% 
Người bị nhiễm HIV đã đạt mức ức chế virus 

 

 

 



 

 
IN SUB-SAHARAN AFRICA, 

42% OF WOMEN LIVING IN 
URBAN AREAS AGED 15–24 HAD A 

PREGNANCY BEFORE THE AGE OF 18. 

IN RURAL AREAS, MORE THAN 50% 

OF WOMEN AGED 15–24 HAD A 

PREGNANCY BEFORE THE AGE OF 18. 

21X 
NGUY CƠ NHIỄM 

HIV CAO HƠN 21 

LẦN Ở PHỤ NỮ 

HÀNH NGHỀ MẠI 

DÂM SO VỚI CƯ 

DÂN THÔNG 

THƯỜNG 

Nguồn: UNAIDS, 2019. 

Phụ nữ và HIV: 

một vài thực tế 
 

 

Ở vùng hạ Sahara Châu Phi, bốn 

trong số năm người nhiễm HIV ở độ 

tuổi 10 đến 19 là trẻ em gái. 

Nguồn: UNAIDS 2019. 

 
 

 

Các chứng bệnh liên quan đến AIDS là nguyên nhân hàng 

đầu dẫn đến cái chết của phụ nữ trong khoảng độ tuổi từ 15 

đến 49 trên toàn cầu (trăm nghìn) 

 

 

                             Tự tổn hại 164.1 

               Tai nạn giao thông 154.5 

       Bệnh lao 152.4 
 

 

 

Nguồn: Số liệu y tế toàn cầu năm 2016: số người chết tính theo nguyên nhân, tuổi, giới tính, quốc gia 
và khu vực, 2000–2016. Geneva, Tổ chức Y tế Thế giới; 2018. 

 
 

 

52% 
Nữ thiếu niên và phụ nữ trẻ ở 

khu vực nông thôn không thể 

đưa ra các quyết định cho 

chính những vấn đề về sức 

khỏe bản thân, so với con số 
này là  

 

47% 
ở khu vực đô thị. 

 

 

Nguồn: Khảo sát căn bản dân cư, 2011–2016. 
Số liệu thống kê dựa trên dữ liệu có được từ 28 

quốc gia mà trong đó 83% phụ nữ độ tuổi 15-24 

sống trong vùng hạ Sahara Châu Phi.  

 

 

 

 
Nguồn: Khảo sát căn bản dân cư, 2011–2016. Số liệu thống kê dựa trên dữ liệu có được từ 27 quốc gia 

mà trong đó 80% phụ nữ độ tuổi 15-24 sống trong vùng hạ Sahara Châu Phi. 

HIV   302.7 

            Đang làm mẹ  298.2 

   Tim thiếu máu cục bộ  

182.3 

 

Đột quỵ  143.4 

    Ung thư vú  140.9 

     Bệnh gan, xơ gan 89.2  

                      Dịch tả  87.1  

Ở VÙNG HẠ SAHARA CHÂU PHI, 42% 
PHỤ NỮ SỐNG Ở ĐÔ THỊ ĐỘ TUỔI 15-
24 MANG THAI TRƯỚC 18 TUỔI. 

Ở NÔNG THÔN, HƠN 50% PHỤ NỮ ĐỘ 
TUỔI 15-24 MANG THAI TRƯỚC 18 
TUỔI. 
 



 

   

Trong mỗi năm trường 
hợp nhiễm mới HIV trong 
người trẻ (15–24 tuổi), có 

ba người là nữ giới. 

Nguồn: UNAIDS 2019. 

Mỗi năm, có 12 triệu trẻ em 
gái kết hôn trước 18 tuổi – độ 
tuổi quá sớm, dẫn đến nhiều 
nguy hiểm cho họ trong việc 
phát triển cá nhân và cuộc 
sống lành mạnh. 

 
 

7 trong số 10 phụ nữ trong bối cảnh xung đột vũ trang và di dân tỵ 

nạn rơi vào tình trạng bị bạo hành trên cơ sở về giới và tình dục. 
Nguồn:  www.unwomen.org/en/what-we-do/humanitarian-action/facts-and-figures. 

 

 

Những phụ nữ đã bị bạo hành thì gần như có đến 50% bị nhiễm HIV. 

Những phụ nữ đã từng bị lạm dụng thân thể hoặc tình dục bởi bạn tình được báo 

cáo có một tỉ lệ cao hơn ở các vấn đề về tâm thần, bao gồm trầm cảm và rối loạn lo 

âu, sử dụng lượng cồn nhiều hơn và thiếu kiểm soát hơn trong ý định tình dục. 
Nguồn: Jewkes, R. et al (2010). Intimate partner violence, relationship power inequity, 
and incidence of HIV infection in young women in South Africa: a cohort study. The Lancet 376(9734):41-48. 

 
 

 

 

  
 

16% thiếu nữ và phụ 

nữ trẻ ở nông thôn 

đã thành hôn sống 
trong vùng hạ Sahara 

Châu Phi báo cáo có 

sử dụng phương pháp 

ngừa thai hiện đại. 

23% thiếu nữ và phụ 

nữ trẻ ở đô thị đã 

thành hôn sống trong 
vùng hạ Sahara Châu 

Phi báo cáo có sử dụng 

phương pháp ngừa thai 

hiện đại. 
 

  

Nguồn: Khảo sát căn bản dân cư, 2011–2016. Số liệu thống kê dựa trên dữ liệu có được từ 
28 quốc gia mà trong đó 83% phụ nữ độ tuổi 15-24 sống trong vùng hạ Sahara Châu Phi. 

 
  

 

 

    CÓ KHOẢNG 

Thiếu nữ(1

4
0–19 years) chết 

vì các bệnh liên quan đến 

AIDS mỗi ngày trong 

năm 2018. 

 

 

 
 

           Nguồn: United Nations Children's Fund 2018.  Nguồn: UNAIDS 2019. 

http://www.unwomen.org/en/what-we-do/humanitarian-action/facts-and-figures
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